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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU THÍCH

Chủ đề nhánh: Những con vật bé yêu trong nhà; Những con vật bé yêu trong nhà;  Những con vật bé yêu dưới nước; Những con vật sống trong rừng

 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/11 đến ngày 18/12/2020)

	LĨNH VỰC
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG


	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ

	I/  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
II/  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	a. Phát triển vận động
	

	
	1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	
	- Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân.
	-  Hô hấp: tập hít vào, thở ra.

·  Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang

·  Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.

·  Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân..
·  Bật tại chỗ
	- TDS: Tập các động tác: tay, bụng - lườn, chân. Tập theo cô và kết hợp theo lời bài hát mẹ yêu không nào

	
	2. Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu
	

	
	2.2  Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1-1,2m.
	- Tập tung, ném, bắt:
· Tung - bắt bóng cùng cô, khoảng cách 1m


	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng) 2t:    
 - CHƠI TẬP ( Buổi chiều): 
+ Bò, trườn qua vật cản: 2T
+ TC: Đội nào nhanh

	
	2.3 - Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng. 
	- Tập bò, trườn: 

+ Bò, trườn qua vật cản.

	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng) 1t:   
- CHƠI TẬP ( Buổi chiều):  
+ Tung - bắt bóng cùng cô: 1T
+ TC: Bô ling


	
	3. Thực hiện  vận động cử động của bàn tay, ngón tay
	3. Các cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt
	

	
	3.1 Trẻ vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”.
	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé
	TDS: Khởi động 
 

	
	b/ Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:
	

	
	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan
	1. Luyện tập và  phối hợp các giác quan:


	

	
	- Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	* Luyên thị giác, thính giác
Nghe và nhận biết âm thanh của một số tiếng kêu của một số con vật quen thuộc
	- TC: Nghe tiếng kêu đoán tên con vật 
- TC: Nhìn hành động đoán tên con vật


	
	2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi.
	2. Nhận biết:

	

	
	- Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc. 
	- Một số con vật quen thuộc: 

Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc
	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng): Nhận biết con gà trống ( 1T)
- Đón trẻ: Trò chuyện về nhóm gia cầm như: con gà, con vịt, con ngỗng
CNT:
- Quan sát tranh con gà.
 - Quan Sát tranh con vịt.
- Nhặt lá rụng.
- Quan sát thời tiết.
- Làm con vật từ lá cây
- CHƠI TẬP ( Buổi sáng): Nhận biết con lợn ( 1T)
- Đón trẻ: Trò chuyện về nhóm gia súc như: con lợn, con bò, con chó, con trâu.
CNT:
- Quan sát tranh con lợn.
- Quan Sát tranh con bò.
- Quan sát tranh con trâu; 
- Quan sát thời tiết.
- CHƠI TẬP ( Buổi sáng): Nhận biết con cá ( 1T)
- Đón trẻ: Trò chuyện về con vật sống dưới nước: con cua, con cá, con tôm, con mực.
CNT:
- Quan sát tranh con cá.
- Quan Sát tranh con cua.

- Quan sát tranh các con vật sống dưới nước 

- CHƠI TẬP ( Buổi sáng): Nhận biết con voi ( 1T)
- Đón trẻ: Trò chuyện về con vật sống trong rừng: con voi, con mang, con hưu, con bò tót.
CNT:
- Quan sát tranh con voi.
- Quan Sát tranh con bò tót.

- Quan sát tranh các con vật sống trong rừng 

	
	-Một  số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong không gian: 
	

	
	- Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu xanh theo yêu cầu.
	Màu xanh

	CHƠI TẬP ( Buổi sáng): Đồ dùng màu xanh của bé (1T)

TC: Chọn theo yêu cầu 
- CHƠI TẬP ( Buổi chiều): Cho trẻ nhận biết đồ dùng màu xanh, màu vàng, màu đỏ

	III/ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	1.Nghe hiểu lời nói:
	1. Nghe
	

	
	1.1. - Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. 
	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói
	- Đánh giá qua quá trình giao tiếp của trẻ: Trẻ nghe và biết làm theo yêu cầu của cô.

	
	1.2. - Trẻ trả lời các câu hỏi : “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì ?”, “….thế nào ?” (ví dụ: con gà gáy thế nào?”, ...)
	- Nghe các câu hỏi: cái gì? làm gì? để làm gì? ở đâu? như thế nào?

	Đón trẻ: Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, môi trường sống của con vật sống trong nhà, con vật sống dưới nước, con vật sống trong rừng.


	
	1.3. - Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn, đơn giản : trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Nghe các câu truyện ngắn, hiểu nội dung của truyện và trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng):

 - CHƠI TẬP ( Buổi chiều): 

- Truyện: Qủa trứng ( 1t)

- Truyện: Củ cải trắng ( 1t)

	
	- Trẻ biết lắng nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn.
	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng): 

- CHƠI TẬP ( Buổi chiều):
 - Thơ : Gà gáy; Con cá vàng 
- Truyện: Qủa trứng; Củ cải trắng

	
	2.Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu
	2. Nói


	

	
	2.1. Phát âm rõ tiếng
	- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật được hành động quen thuộc trong giao tiếp
- Trẻ trả lời các câu hỏi : “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì ?”, “….thế nào ?” (ví dụ: con gà gáy thế nào?”, ...)
	- Đón trẻ, CHƠI TẬP ( Buổi sáng): 
- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô
- Đọc đúng từ tiếng việt



	
	2.2. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao dưới sự giúp đỡ của cô giáo
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3- 4 tiếng


	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng):
- CHƠI TẬP ( Buổi chiều):
- Thơ 2T : Gà gáy; Con cá vàng 

	
	3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp  
	3. Làm quen với sách
	

	
	3.1. Nói được câu đơn, câu có 5- 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểmquen thuộc
	Lắng nghe khi người lớn đọc sách

	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng): 

- CHƠI TẬP ( Buổi chiều):
- Đọc thơ cho trẻ nghe

- Thơ : Gà gáy; Con cá vàng 

- Đọc truyện cho trẻ nghe
- Truyện: Qủa trứng; Củ cải trắng

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM  MĨ


	2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con

 ng​ười và sự vật gần  gũi
	- Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi: 


	

	
	2.4. - Trẻ biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	-  Quan tâm đến các vật nuôi.


	- CHƠI TẬP ( Buổi chiều):
Dạy trẻ biết yêu quý, hăm sóc các con vật gần gũi.

	
	4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh
	3. Phát triển tình cảm thẩm mỹ
	

	
	4.1. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. 

Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng);

- CHƠI TẬP ( Buổi chiều):
- DH: Đố bạn (1T)

- NH: Chú voi con ở bản đôn (1T)
- VĐ: 

+ Rửa mặt như mèo ( 1T)

+ Một con vịt ( 1T)

	
	4.2 Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguyệch ngoạc).
	+Vẽ các đường nét khác nhau .di màu, xé, xếp hình

+Xem tranh
	- CHƠI TẬP ( Buổi sáng); CHƠI TẬP ( Buổi chiều) ; HĐG
- XD: Xé dán con gà (1t)

Xâu: Xâu vòng hoa (1t)

Tô màu: Tô màu con cá

( 1t)
XH: Xếp hình con vật (1t)

Chơi với đồ vật, hoạt động theo ý thích: Xếp ngôi nhà, xếp con vật

- Xếp con vật từ lá cây


Sơn Tinh, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                                 Người lập

                                                                                                 Phan Thị Nguyệt
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